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STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV SĐT 

1 Nguyễn Thị Huyền 1551090022 0392171511 

2 Lương Tiến Hùng 1551090026 0365322601 

3 Tạ Thành Trung 1551090044 0353882144 

4 Phan Việt Anh 1551090040 0968075971 

5 Lê Văn Thắng 1551090051 0368893399 

6 Trần Văn Huyện 1551090018 0365646171 

7 Đỗ Nam 1551090059 0965112800 

8 Trịnh Thị Trang 1551090047 0366059286 

9 Nguyễn Thị kim Anh 1551090012 0348534169 

10 Nguyễn Thị An 1551090008 0392020197 

11 Hoàng Văn Tuyển 1551090027 332196583 

12 Vũ Thanh Tùng 1551090029 0969850480 

13 Đinh Cao Quý 1551090037 0963351693 

14 Phạm Thế Hùng 1551090046 0364719819 

15 Phạm Văn Linh 1551090033 0949643123 

16 Nguyễn Bá Long 1551090032 0987482596 

17 Nguyễn Huy Hoàng 1551090021 0982126941 

18 Nguyễn Văn Sơn 1551090006 0986130287 

19 Nguyễn Văn Đạt 1551090028 0969043583 

20 Hoàng Văn Vũ 1551090005 0981140493 

21 Đặng Tiến Đạt 1551090013 0969296524 

22 Nguyễn Hải Hùng 1551090049 0969412862 

23 Trần Xuân Tâm 1451090055 0349875449 

24 Nguyễn Văn Huy 1551090017 0398763922 

25 Đặng Thị Duyên 1551090039 0966953036 

26 Nghiêm Văn Quyết 1551090004 0973002503 

27 Lê Hữu Sỹ 1551090024 0396066686 

28 Triệu Hữu Chung 1551090058 0979781280 

29 Lê Xuân Long 1551090036 0987590336 

30 Nguyễn Thùy Châu 1551090011 0353335178 

31 Trần Xuân Hữu 1551090053 0971060296 

32 Nguyễn Văn Hưởng 1451090013 0853542339 

33 Hoàng văn Hỷ 1451090023 0336683848 

34 Cao Duy Thành 1451090038 0377550062 

35 Lê Văn Vũ 1451090051 0328572558 



36 Lưu Vũ Hoàng Anh 1451090001 0906029296 

37 Trần Xuân Hòa 1451090021 0838663335 

38 Trần Phi Thắng 1451090057 0967120141 

39 Bùi Quang Huy 1551090031 0964847614 

40 Nguyễn Đình Thư 1451090056 0363423454 
 


